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TT Tên trang thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 
Số seri Model 

Hãng sản 
xuất 

Năm đưa 
vào sử dụng 

Lần bảo 
dưỡng gần 

nhất 

Tần suất  

bảo dưỡng 
Vị trí 

1 
Máy rửa ELISA Bio - 
Rad 

Chiếc 01 
EC8B2182

07 
 

Bio - Rad 2009 12/10/2020 01 năm 
Phòng khẳng 

dịnh HIV 

2 
Bộ phân tích ELISA 
Bio Rad680 

Chiếc 01 19660 
 

Bio - Rad 2009 12/10/2020 01 năm 
Phòng khẳng 

dịnh HIV 

3 Máy ủ IPS Sanofi Chiếc 01 99119846 
 

Bio - Rad 2009 9/10/2020 01 năm 
Phòng khẳng 

dịnh HIV 

4 
Máy ly tâm máu 
Rotofix 32A/ Hettich 

Chiếc  01 0013979 
 

Hettich 2011  01 năm 
Phòng khẳng 

dịnh HIV 

5 Máy dếm tế bào CD4 Chiếc 01 
D33785802

561 
 BD 

FACSCount 
2012  01 năm 

Phòng sinh hóa 
HIV 

6 Tủ ATSH ESCO Chiếc 01 
2021-

169051 
AC2-4S8-

NS Esco 2021  01 năm 
Phòng khẳng 

định HIV 

7 
Máy ly tâm máu 
KUBOTA 2420 

Chiếc 01 
M5 6537 – 

M000 
2420 KUBOTA 

 

2012 
09/10/2020 01 năm 

Phòng Sinh hóa 
(HIV) 

8 
Máy sinh hóa máu 
Global 240 

Chiếc 01 190230  BPC BioSed 2012  01 năm 
Phòng sinh hóa 

( HIV) 



TT Tên trang thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 
Số seri Model 

Hãng sản 
xuất 

Năm đưa 
vào sử dụng 

Lần bảo 
dưỡng gần 

nhất 

Tần suất  

bảo dưỡng 
Vị trí 

9 
Máy phân tích huyết 
học HORIBA 
ABXMICROS ÉS60 

Chiếc 01 
110ESOH0

2774 
 Horiba 2012  01 năm 

Phòng sinh hóa 

( HIV) 

10 
Máy phân tích huyết 
học Yumizen H550 

Chiếc 01 
910YAXH0

2782 
Yumizen 

H550 
Horiba 2020  01 năm 

Phòng sinh hóa 

( HIV) 

11 Tủ ATSH Telstar Chiếc 01 15457 BIO-II-A Telstar 2005 09/10/2020 01 năm 
Phòng khẳng 

dịnh HIV 

12 
Máy Huyết học XP-
100 

Chiếc 01 B8881 XP100 Sysmex 2019 12/2022 01 năm Phòng huyết học 

13 
Máy sinh hóa tự động 
TC-Matrix 

Chiếc 01 
WN010110

8T 
TC-

MATRIX 
Teco 

Diagnostics 
2010 12/2022 01 năm Phòng sinh hóa 

14 
Máy miễn dịch 
VIDAS 

Chiếc 01 
IVD 

3003134 
VIDAS Biomeriux 2010 12/2022 01 năm 

Phòng virus 
huyết thanh 

15 
Máy xét nghiệm sinh 
hóa BTS 350 

Chiếc 01 801759348 BTS-350 Đan Mạch 2016  01 năm Phòng Sinh hóa 
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